
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 

BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2122/BVĐKCL-KD 

V/v mời chào giá thực phẩm  

bảo vệ sức khỏe 

Cai Lậy, ngày 12 tháng 10 năm 2026 

Kính gửi: Các Công ty 

Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu mua sắm loại 

hàng hóa như sau: 

Stt Tên hàng hóa Đơn vị tính 

Số 

lượng 

dự kiến 

Thành Phần/Thông số kỹ thuật 

1 

Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe bổ sung 18 

loại vitamin và 

khoáng chất, nhân 

sâm G115 

Viên 1.000 

Vitamin C 80mg + Magnesi 77.5mg + Chiết xuất nhân sâm chuẩn 

hóa G115 40mg + Niacin 17.5mg + Vitamin E 12mg + Kẽm 

10mg + Sắt 8.3mg +   Vitamin B5 6.3mg + Vitamin B6 2.8mg + 

Vitamin B2 2.2mg + Vitamin B1 2.1mg + Mangan 2mg + Đồng 

1mg +  Vitamin A 640mcg + Folic Acid 300mcg + Selen 55mcg 

+ Biotin 38mcg + Vitamin D3 6 mcg + Vitamin B12 3 mcg 

2 

Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe bổ sung 

hỗn hợp vitamin và 

khoáng chất, nhân 

sâm G115 

Viên sủi 1.000 

Vitamin C 60mg + Magnesi 40mg + Chiết xuất nhân sâm chuẩn 

hóa G115 40mg + Vitamin B3 18mg + Sắt 10mg + Vitamin E 

10mg + Beta caroten 2mg + Vitamin B6 1.6mg + Vitamin B2 

1.6mg + Vitamin B1 1.1mg + Kẽm 1,0mg + Đồng 0,5mg + Folic 

Acid 200mcg + Biotin 150mcg + Selen 50mcg + Vitamin D3 

5mcg + Vitamin B12 1mcg 

3 

Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe bổ sung sắt 

và acid folic 

Ống 10.000 

Mỗi ống 10ml có chứa: Iron (III) hydroxide polymaltos................. 

50mg + (Sắt(III) hydroxide polymaltose) + DHA 

10%.........500mcg + Acid folic......200mcg 

4 

Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe bổ sung  

thymomodulin, 

lysin, taurin và các 

vitamin nhóm B cho 

cơ thể 

Chai/Lọ/Hộp 2.000 

Trong 100ml có chứa: Lysin HCL 1200mg + Thymomodulin 

800mg + Chiết xuất cúc tím 320mg + Taurin 160mg + Kẽm 

gluconate 33mg + Vitamin B2 4mg + Vitamin B1 4mg +  

Vitamin B6 4mg 

5 

Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe bổ sung 

acid amin, enzym, 

vitamin và vi chất. 

Gói 21.600 

Mỗi gói 15ml chứa: L-Lysin HCl 380mg + Cao nấm men bia 

(chứa protein 30%) 200mg + Simethicone emusiol 30%  150mg + 

Maltase 100 UI + Taurin 35mg + Kẽm gluconat 14mg + Vitamin 

E (dạng Tocopheryl acetate) 4 UI+ Vitamin D3 (dạng 

Nicotinamide) 6mg + a-Amylase 120 UI + Vitamin B5 (dạng 

Canxi pantothenat) 1mg + Lactase 100 UI + Vitamin B2 (dạng 

Riboflavin 5' phosphate sodium salt dihydrat) 0.6 mg + Vitamin 

B1 (Dạng Thiamin mononitrat) 0.6 mg + Vitamin A (dạng 

Retinyl acetate) 100 UI + Protease 100 UI 

6 

Thực phẩm bảo vệ 

sức khoẻ hỗ trợ hấp 

thu canxi, phát triển 

trí não 

Chai/Lọ/Hộp 470 

Thể tích: 20ml 

Trong 4 giọt (0,2ml) có chứa: Acid béo Omega-3 3,571mg + 

Vitamin D3  200IU + Vitamin K2 (MK7) 11,25mcg 

7 

Thực phẩm bảo vệ 

sức khoẻ viên ngậm 

giúp bổ phế, hỗ trợ 

giảm tăng tiết đờm, 

ho, đau rát cổ họng, 

khản tiếng. 

Viên 12.000 

Mỗi viên ngậm 2g chứa: Menthol 6mg, Chiết xuất lá thường xuân 

5mg, Chiết xuất xạ can 5mg, Tinh dầu tràm 3mg, Tinh dầu húng 

chanh 1mg, Tinh dầu gừng 0,5mg. 

Tổng cộng: 07 khoản   



 

 

Nếu Quý Công ty có kinh doanh loại hàng hóa nêu trên, đề nghị gửi báo giá 

đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Nhà thuốc) (Địa chỉ: Số 398, đường 

quốc lộ 1, khu phố Mỹ Trang, Phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp) theo mẫu để 

lập hồ sơ mua sắm theo quy định hiện hành. 

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nhà thuốc 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, SĐT: 0782259131 

Nhận báo giá trực tiếp tại Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy 

(Địa chỉ: Số 398, đường quốc lộ 1, khu phố Mỹ Trang, Phường Cai Lậy, tỉnh 

Đồng Tháp). 

 Nhận qua đường bưu điện gửi về địa chỉ: Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa 

Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường quốc lộ 1, khu phố Mỹ Trang, 

Phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp) bên ngoài bìa thư ghi rõ: Bảng báo giá. 

Báo giá để trong bao thư được niêm phong dán kín. 

Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày thông tin đăng tải thành 

công. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá 

được ký và nằm trong khoảng thời gian tiếp nhận báo giá. 

Rất mong nhận được báo giá của Quý Công ty./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng CNTT (để đăng tin) 

- Lưu: VT, KD (Ngọc). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Mẫu báo giá 

Tên Công ty 

Địa chỉ 

Số điện thoại 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, chúng 

tôi báo giá cho các hàng hóa như sau: 

1. Báo giá hàng hóa: 

Stt 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên sản 

phẩm 

theo hồ 

sơ công 

bố 

Thành phần 

chính/Thông 

số kỹ thuật 

Hãng, 

Nước 

sản 

xuất 

Số 

công 

bố 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá kê 

khai 

(nếu có) 

Đơn giá 

(có 

VAT, 

VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

1            

 Tổng cộng: … khoản.         

(Số tiền bằng chữ: .........................................) 

(Ghi chú: Đơn giá bao gồm thuế VAT và các chi phí khác). 

Gửi kèm theo hồ sơ sản phẩm và các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ký báo giá.  

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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